
Đơn vị: triệu đồng

STT Đơn vị
Loại - 

Khoản
Nội dung

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảm

Ghi chú

26.743 26.743

Sự nghiệp thể dục thể thao 26.743 26.743

18.303 18.303

1 Trung tâm HLTTQG Hà Nội 220-221

Điều chỉnh tăng tiền ăn, tiền lương, các chế độ (bảo 

hiểm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp,... theo quy định tại Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) 

của VĐV, HLV; thuê chuyên gia nước ngoài

18.303
Tăng kinh phí do thay đổi thời gian 

và số đội tập huấn tại Trung tâm

2
Trung tâm HLTTQG Thành 

phố Hồ Chí Minh
220-221

Điều chỉnh giảm tiền ăn, tiền lương, các chế độ 

(bảo hiểm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp,... theo quy định tại Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) 

của VĐV, HLV; thuê chuyên gia nước ngoài: do 

thay đổi thời gian và số đội tập huấn tại Trung tâm

3.400

3
Trung tâm HLTTQG Đà 

Nẵng
220-221

Điều chỉnh giảm tiền ăn, tiền lương, các chế độ 

(bảo hiểm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp,... theo quy định tại Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) 

của VĐV, HLV; thuê chuyên gia nước ngoài:  do 

thay đổi thời gian và số đội tập huấn tại Trung tâm

623

Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

Phụ lục 4

 Điều chỉnh sự nghiệp thể dục thể thao năm 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL  ngày  6 tháng 11  năm 2023  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Tổng cộng

I. Tiền ăn, tiền lương, các chế độ của vận động viên và huấn luyện viên, tiền thuê chuyên gia

1



STT Đơn vị
Loại - 

Khoản
Nội dung

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảm

Ghi chú

4
Trung tâm HLTTQG Cần 

Thơ
220-221

Điều chỉnh giảm tiền ăn, tiền lương, các chế độ 

(bảo hiểm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp,... theo quy định tại Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) 

của VĐV, HLV; thuê chuyên gia nước ngoài: do 

thay đổi thời gian và số đội tập huấn tại Trung tâm

5.500

5
Trường Đại học TDTT Bắc 

Ninh
220-221

Điều chỉnh giảm tiền ăn, tiền lương, các chế độ 

(bảo hiểm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp,... theo quy định tại Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) 

của VĐV, HLV; thuê chuyên gia nước ngoài: do 

thay đổi thời gian và số đội tập huấn tại Trường

8.780

3.805 3.805

1 Trung tâm HLTTQG Hà Nội 220-221

Điều chỉnh giảm kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất: 

giảm do tiết kiệm từ tổ chức lựa chọn nhà thầu và 

dự phòng phí của Dự án không sử dụng 

313

Dự án Sửa chữa nhà ở, nhà tập 

(2023): Quyết định số 1091/QĐ-

TCTDTT ngày 27/6/2023 về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2 Văn phòng Cục TDTT 220-221

Điều chỉnh giảm kinh phí quản lý các hoạt động thể 

thao: giảm do một số nhiệm vụ giảm số lượng và 

quy mô thực hiện

1.700

220-221

Điều chỉnh giảm kinh phí tổ chức các giải thể thao 

trong nước và quốc tế tại Việt Nam, các lớp tập 

huấn và các nhiệm vụ chuyên môn: giảm do một số 

nhiệm vụ chuyên môn về thể thao quần chúng giảm 

quy mô và số lượng

430

220-221

Điều chỉnh giảm tiền huy chương, mua thuốc, quần 

áo cho các đoàn thể thao: giảm do tiết kiệm từ tổ 

chức lựa chọn nhà thầu

216

II. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án

2



STT Đơn vị
Loại - 

Khoản
Nội dung

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảm

Ghi chú

3
Trung tâm Doping và Y học 

thể thao
220-221 Bổ sung kinh phí xét nghiệm doping cho VĐV 135

Tăng số mẫu xét nghiệm theo yêu 

cầu của các Liên đoàn, tổ chức 

quốc tế

220-221

Điều chỉnh giảm kinh phí mua sắm trang thiết bị 

phòng xét nghiệm: giảm do thay đổi chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị (không còn chức năng tự thực 

hiện các xét nghiệm), dẫn đến không thực hiện mua 

sắm

520

4

Tạp chí thể thao (đơn vị thực 

hiện sáp nhập vào Trung tâm 

Thông tin - Truyền thông 

Thể dục thể thao theo QĐ số 

1440/QĐ-BVHTTDL của Bộ)

220-221

Điều chỉnh giảm kinh phí truyền thông công tác thể 

dục thể thao: giảm do trong quá trình sáp nhập vào 

Trung tâm Thông tin - Truyền thông TDTT đến nay 

chưa thể đảm bảo các thủ tục để triển khai nhiệm 

vụ này

500

220-221

Điều chỉnh giảm kinh phí sửa chữa  cơ sở vật chất: 

giảm do tiết kiệm từ tổ chức lựa chọn nhà thầu và 

dự phòng phí của Dự án không sử dụng

126

Dự án Sửa chữa trụ sở số 5 Trịnh 

Hoài Đức (2023): Quyết định số 

1165/QĐ-TCTDTT ngày 

30/6/2023 về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu.

5
Trung tâm HLTTQG Thành 

phố Hồ Chí Minh
220-221

Bổ sung kinh phí thanh toán khối lượng cho dự án 

Sửa chữa cơ sở 1 (tại thành phố Hồ Chí Minh) 

(2022-2024)

1.337

- Quyết định số 794/QĐ-TCTDTT 

ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Quyết định số 943/QĐ-TCTDTT 

ngày 08/7/2022 về việc phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

220-221
Bổ sung kinh phí thanh toán khối lượng cho dự án 

Sửa chữa các hạng mục công trình (2023-2025)
1.333

Quyết định số 1183/QĐ-TCTDTT 

ngày 30/6/2023 về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

3



STT Đơn vị
Loại - 

Khoản
Nội dung

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảm

Ghi chú

6
Trung tâm HLTTQG Đà 

Nẵng
220-221

Bổ sung kinh phí thanh toán khối lượng cho dự án 

Sửa chữa nhà ở vận động viên, khu hành chính và 

nhà tập (2023-2024)

1.000

Quyết định số 1131/QĐ-TCTDTT 

ngày 29/6/2023 về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

4.635 4.635

1

Tạp chí thể thao (đơn vị thực 

hiện sáp nhập vào Trung tâm 

Thông tin - Truyền thông 

Thể dục thể thao theo Quyết 

định số 1440/QĐ-BVHTTDL 

ngày 05/6/2023 của Bộ)

220-221

Quỹ lương và phục vụ bộ máy (theo phương án tự 

chủ đã trình Bộ VHTTDL): giảm do tiến hành sáp 

nhập vào Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể 

dục thể thao

2.002

220-221

Xuất bản tạp chí tuần và tạp chí điện tử: giảm do 

tiến hành sáp nhập vào Trung tâm Thông tin - 

Truyền thông Thể dục thể thao

745

220-221

Sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất: giảm do 

tiến hành sáp nhập vào Trung tâm Thông tin - 

Truyền thông Thể dục thể thao

1.774

Dự án Sửa chữa trụ sở số 5 Trịnh 

Hoài Đức (2023):

- Quyết định số 1165/QĐ-

TCTDTT ngày 30/6/2023 về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Giảm 1.774trđ do sáp nhập và 

chuyển chủ đầu tư thành Trung tâm 

Thông tin - Truyền thông TDTT 

220-221

Kinh phí cải cách tiền lương: giảm do tiến hành sáp 

nhập vào Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể 

dục thể thao

114
Kinh phí còn dư chuyển từ năm 

2022 sang năm 2023 theo quy định

III. Kinh phí liên quan đến hoạt động tổ chức lại đơn vị sự nghiệp (Tạp chí Thể thao sáp nhập 

vào Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao)

- Quyết định số 1440/QĐ-

BVHTTDL ngày 05/6/2023 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể 

dục thể thao

- Công văn số 594/CTDTT-KHTC 

ngày 29/9/2023 về việc xử lý tài 

chính, tài sản sau khi tổ chức lại 

Trung tâm Thông tin Thể dục thể 

thao và Tạp chí thể thao

4



STT Đơn vị
Loại - 

Khoản
Nội dung

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảm

Ghi chú

2

Trung tâm Thông tin - 

Truyền thông Thể dục thể 

thao (đơn vị hình thành sau 

khi sáp nhập Tạp chí Thể 

thao vào Trung tâm Thông 

tin Thể dục thể thao và đổi 

tên theo Quyết định số 

1440/QĐ-BVHTTDL ngày 

05/6/2023 của Bộ)

220-221

Bổ sung Quỹ lương và phục vụ bộ máy (theo 

phương án tự chủ đã trình Bộ VHTTDL): tăng do 

tiến hành sáp nhập Tạp chí thể thao vào Trung tâm 

Thông tin - Truyền thông TDTT

2.002

220-221

Bổ sung kinh phí xuất bản tạp chí điện tử: tăng do 

tiến hành sáp nhập Tạp chí thể thao vào Trung tâm 

Thông tin - Truyền thông TDTT

745

- Quyết định số 1440/QĐ-BVHTTDL 

ngày 05/6/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Thể dục thể thao.

- Quyết định số 1721/QĐ-BVHTTDL 

ngày 04/7/2023 giao số lượng người làm 

việc hưởng lương từ NSNN năm 2023 

Trung tâm Thông tin - Truyền thông 

TDTT.

- Công văn số 594/CTDTT-KHTC ngày 

29/9/2023 về việc xử lý tài chính, tài sản 

sau khi tổ chức lại Trung tâm Thông tin 

Thể dục thể thao và Tạp chí thể thao.

- Quyết định số 33/QĐ-CTDTT ngày 

03/7/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể 

thao.

- Quyết định số 48/QĐ-CTDTT ngày 

04/7/2023 về việc điều động và bổ nhiệm 

ông Lý Đức Thùy giữ chức vụ Giám đốc 

Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể 

dục thể thao.

- Quyết định số 49/QĐ-CTDTT ngày 

04/7/2023 về việc điều động và bổ nhiệm 

bà Ngô Thịnh Hường giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền 

thông thể dục thể thao.

- Quyết định số 58/QĐ-CTDTT ngày 

04/7/2023 về việc điều chuyển viên chức 

Tạp chí Thể thao về làm việc tại Trung 

tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể 

thao.

- Quyết định số 59/QĐ-CTDTT ngày 

04/7/2023 về việc điều chuyển viên chức 

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao về 

làm việc tại Trung tâm Thông tin - Truyền 

thông thể dục thể thao.

5



STT Đơn vị
Loại - 

Khoản
Nội dung

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảm

Ghi chú

220-221

Bổ sung kinh phí Sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở 

vật chất: tăng do tiến hành sáp nhập Tạp chí thể 

thao vào Trung tâm Thông tin - Truyền thông 

TDTT

1.774

Dự án Sửa chữa trụ sở số 5 Trịnh 

Hoài Đức (2023): Quyết định số 

443/QĐ-CTDTT ngày 14/9/2023 

về việc phê duyệt điều chỉnh báo 

cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh chủ 

đầu tư từ Tạp chí thể thao sang 

Trung tâm Thông tin - Truyền 

thông TDTT)

220-221

Bổ sung Kinh phí cải cách tiền lương: tăng do tiến 

hành sáp nhập Tạp chí thể thao vào Trung tâm 

Thông tin - Truyền thông TDTT

114
Kinh phí còn dư chuyển từ năm 

2022 sang năm 2023 theo quy định

6
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